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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO KỸ THUẬT LẠNH
Mã số mô đun: MĐ 27
Thời gian mô đun: 120 giờ;		   (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 75 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
     - Vị trí: Mô đun này là mô đun cơ sở kỹ thuật chuyên ngành, chuẩn bị các kiến thức cần thiết cho các phần học kỹ thuật chuyên môn tiếp theo. Mô đun này học sau các môn học: An toàn lao động; Vật liệu điện; Đo lường điện; Mạch điện.
- Tính chất: Là mô đun thuộc mô đun đào tạo nghề tự chọn
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
Sau khi hoàn tất Mô đun này, học sinh có năng lực:
· Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật Nhiệt- Lạnh và điều hòa không khí, cụ thể là: Các hiểu biết về chất môi giới trong hệ thống lạnh và điều hòa không khí, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy lạnh, cấu trúc cơ bản của hệ thống lạnh và điều hòa không khí.
· Học sinh cần đạt được kỹ năng tra bảng các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được đồ thị, biết chuyển đổi một số đơn vị đo và giải được một số bài tập đơn giản.
· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học, an toàn và tiết kiệm.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số 
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	[bookmark: _Hlk203466]1
	Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt
	35

	15

	19

	1


	2
	Cơ sở kỹ thuật lạnh
	45
	15
	27
	3

	3
	Cơ sở kỹ thuật điều hòa không khí
	40
	15
	23
	2

	
	Cộng:
	120
	45
	69
	6


*  Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:  

Bài 1: Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt        Thời gian: 35 giờ
Mục tiêu của bài: 
· Trình bày được các khái niệm, quá trình, quy luật truyền nhiệt.
·  Phân tích được nguyên lý làm việc của máy lạnh. 
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tư duy khoa học
Nội dung :
1. Nhiệt động kỹ thuật				         		        
· Chất môi giới và các thông số trạng thái của chất môi giới.	
· Hơi và các thông số trạng thái của hơi.			
· Các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi.				
· Chu trình nhiệt động của máy lạnh và bơm nhiệt.			
2.  Truyền nhiệt.							        
·  Dẫn nhiệt.								
· Trao đổi nhiệt đối lưu.					
· Trao đổi nhiệt bức xạ.								
· Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt.	
* Kiểm tra.									
	
Bài 2: Cơ sở kỹ thuật lạnh 				Thời gian: 45 giờ
Mục tiêu của bài: 
· Giúp học sinh nắm được các kiến thức cơ sở về máy và hệ thống lạnh (Chưa đi sâu về chi tiết). 
· Yêu cầu học sinh hiểu được nguyên lý làm việc của máy nén và các hệ thống lạnh thông dụng.
· Phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo trong công việc.
Nội dung :
1. Khái niệm chung.							
·  ý nghĩa của kỹ thuật lạnh trong đời sống và kỹ thuật.		
·  Các phương pháp làm lạnh  nhân tạo.					 
2. Môi chất lạnh và chất tải lạnh.					
· Các môi chất lạnh thường dùng trong kỹ thuật lạnh.
· Chất tải lạnh.
· Bài tập về môi chất lạnh và chất tải lạnh.					 
3. Các hệ thống lạnh thông dụng.				        
· Hệ thống lạnh với một cấp nén.						
· Sơ đồ 2 cấp nén có làm mát trung gian.					
· Các sơ đồ khác.								
· Bài tập. 										
4. Máy nén lạnh.							        
· Khái niệm.								
· Máy nén pittông.						
· Giới thiệu một số chủng loại máy nén khác.			
5. Giới thiệu chung về các thiết bị khác của hệ thống lạnh.	
· Các thiết bị trao đổi nhiệt chủ yếu.						
· Thiết bị tiết lưu (giảm áp).							
· Các thiết bị tự động và bảo vệ của hệ thống lạnh  			  
* Kiểm tra.											

Bài 3: Cơ sở kỹ thuật điều hòa không khí 		      Thời gian: 40 giờ
Mục tiêu của bài: 
· Hiểu các khái niệm về điều hòa không khí, vai trò  và chức năng của các thiết bị chính trong hệ thống điều hòa không khí.
· Vận dụng được các kiến thức cơ sở về điều hòa không khí và hệ thống điều hòa không khí. 
· Lắp đặt và sửa chữa được các mô hình máy lạnh và điều hòa không khí
· Phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo trong công việc.
Nội dung :
1. Không khí ẩm.							        
· Các thông số trạng thái của không khí ẩm.				
· Đồ thị I-d và d-t của không khí ẩm.					
· Một số quá trình của không khí ẩm khi điều hòa không khí. 		
· Bài tập về sử dụng đồ thị.
2. Khái niệm về điều hòa không khí.				        
· Khái niệm về thông gió và điều hòa không khí.				
· Bài tập về tính toán tải lạnh đơn giản.					
· Các hệ thống điều hòa không khí.						
· Các phương pháp và thiết bị xử lý không khí.				
3. Hệ thống vận chuyển và phân phối không khí			
· Trao đổi không khí trong phòng.						
· Đường ống gió.							
· Quạt gió.									
· Bài tập về quạt gió và trở kháng đường ống.				
4. Các phần tử khác của hệ thống điều hòa không khí.		
· Khâu tự động điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm trong phòng.		
· Lọc bụi và tiêu âm trong điều hòa không khí.					      
· Cung cấp nước cho điều hòa không khí.				
* Kiểm tra.	
								
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
· Trang thiết bị:
· Mô hình điều hòa nhiệt độ
· Mô hình tủ lạnh    
· Mô hình điều hòa trung tâm làm lạnh nước 
· Mô hình ĐHTT có hệ thống dẫn gió lạnh
· Mô hình máy nén lạnh các loại
· Tủ lạnh các loại
· Máy điều hòa cửa sổ
· Máy điều hòa nhiệt độ 2 phần tử
· Bơm nhiệt các loại 
· Máy điều hòa không khí kiểu tủ
· Máy điều hòa không khí trung tâm các loại  
· Máy nén lạnh các loại 
· Bộ hàn hơi O2 - C2H2
· Các dàn trao đổi nhiệt ống - quạt
· Máy nén khí có bình chứa 
· Chai ni tơ cao áp  
· Máy hút chân không  
· Máy mài   
· Máy khoan đứng
· Máy khoan tay 
· Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
· Am pe kìm
· Bộ uốn ống các loại
· Bộ nong loe các loại
· Mỏ lết các loại
· Xi lanh nạp ga 
·  Máy thu hồi ga 
· Đèn hàn 
· Nhiệt kế các loại 
· Rơ le nhiệt độ các loại
· Ca bin thực tập lắp đặt mô hình máy lạnh và điều hòa không khí
· Ca bin thực tập lắp đặt điều hòa không khí
· Vật liệu:
· ống đồng các loại
· Tiết lưu các loại      
· Que hàn các loại 
· Van đảo chiều các loại
· Van một chiều
· Dầu lạnh, giẻ lau, dây điện, công tắc, áp tô mát, đèn tín hiệu....

V.  PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
Các điểm kiểm tra thường xuyên ở các bài học, kiểm tra định kỳ ở cuối phần. Thi hết môn theo tiến độ học tập của nhà trường. Điểm tổng kết mô đun theo qui chế thi và kiểm tra.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô đun này là mô đun tự chọn, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề. 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
Chương trình thiên về lý thuyết; các bài tập ứng dụng chủ yếu là tra bảng biểu, thực tập trên mô hình máy lạnh và điều hòa không khí để làm sáng tỏ các vấn đề lý thuyết.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Trạng thái và biến đổi pha vật chất, giản đồ log P-h.
· Nguyên lý làm việc, vận hành máy lạnh.
· Nguyên lý làm việc, vận hành máy điều hòa không khí.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Bùi Hải, Trần Thế Sơn, Kỹ thuật nhiệt, NXB Giáo dục.
[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Thông gió và điều hòa không khí, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
[3] Nguyễn Đức Lợi, Máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học và Kỹ thuật. 

